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ĐIỀU LỆ 

GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN 9 

NĂM HỌC 2019 – 2020


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Căn cứ kế hoạch số 274 ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận 9 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng quận 9 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ điều lệ Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 số 3089 do Sở GD&ĐT và Sở VH&TT ban hành ngày 03 tháng 9 năm 2019;

Phòng Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm Thể dục Thể thao cùng phối hợp tổ chức Hội khỏe Phù Đổng Quận 9 năm học 2019 – 2020 với điều lệ cụ thể như sau:
Điều 1. Mục đích – yêu cầu
1.1.Mục đích

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao học đường để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Thực hiện quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “ Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

Phát hiện và tuyển chọn những học sinh tài năng thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên (VĐV) năng khiếu của quận để thành lập đội tuyển tham dự  giải Hội khỏe Phù Đổng Thành phố năm học 2019-2020.

Thông qua Hội khỏe Phù Đổng huy động tiềm năng của các cơ sở vật chất trên địa bàn quận, các trường học trong việc chăm lo phát triển phong trào Thể dục Thể thao; Tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ giáo viên từ cơ sở đến cấp quận; Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và ngành Thể dục Thể thao với các cơ quan ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội có liên quan.

1.2.Yêu cầu

Giải Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) các cấp phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/2002/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT và Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

Tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học môn Thể dục; tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao (TDTT) và thi đấu thể thao trong trường học.

Các phòng, ban thuộc Phòng GD & ĐT, Trung tâm TDTT, Hiệu trưởng các trường phổ thông quán triệt tinh thần giải HKPĐ đến toàn thể viên chức, huấn luyện viên, giáo viên thể dục và học sinh, nhằm tiến hành tổ chức và tham dự chương trình giải Hội khỏe Phù đổng quận 9 năm học 2019 – 2020 theo nội dung quy định của kế hoạch với phương châm: Vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe để đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Chấp hành nghiêm túc Luật thi đấu, Điều lệ giải và các quy định của Ban tổ chức.
Điều 2. Hệ thống thi đấu

Hệ thống thi đấu Giải HKPĐ quận gồm 02 cấp: Cấp cơ sở ( trường học) và cấp quận.

2.1. Cấp trường học

· Chịu trách nhiệm thực hiện: Ban Giám hiệu nhà trường.
· Thời gian: Từ tháng 9/2019 và kết thúc trước khi HKPĐ cấp quận được tổ chức.
· Đối tượng tham gia thi đấu: Các học sinh đang học tại trường.

· Công tác tổ chức:

+ Ban Tổ chức HKPĐ cấp trường do Hiệu Trưởng làm trưởng ban và các thành viên gồm giáo viên bộ môn thể dục, các giáo viên chủ nhiệm và cán bộ phụ trách Đoàn, Đội.

+ Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch và Điều lệ tổ chức HKPĐ cấp trường học từ 03 môn thể thao trở lên tập trung vào các môn thể thao hoạt động tại nhà trường. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, các môn truyền thống của địa phương nhưng trong đó có ít nhất 01 môn thể thao của HKPĐ cấp quận.

+ Tùy điều kiện thực tế, các trường có thể phối hợp để tổ chức HKPĐ liên trường.

+ BTC tổ chức khen thưởng và trao giải sau khi kết thúc môn thi đấu; Xây dựng báo cáo tổng kết HKPĐ và thành lập đội đại biểu các môn thể thao để tham dự HKPĐ cấp quận.

2.2. Cấp quận

· Chịu trách nhiệm thực hiện: Ủy ban nhân dân quận.

· Thời gian: từ 20/9/2019 và kết thúc trước khi HKPĐ cấp thành phố tổ chức.

· Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục &Đào tạo, Trung tâm Thể dục Thể thao và các đơn vị có liên quan theo kế hoạch của UBND quận.
· Công tác tổ chức: 

+ Chủ tịch UBND quận ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ quận.

+ Ban chỉ đạo: Phó Chủ tịch UBND quận làm Trưởng ban và các thành viên gồm: đạo Phòng GD & ĐT, lãnh đạo Trung tâm TDTT và các cơ quan đoàn thể có liên quan.

+ Ban tổ chức HKPĐ quận do Trưởng phòng giáo dục làm Trưởng ban tổ chức, lãnh đạo Trung tâm TDTT làm Phó Trưởng Ban thường trực.

· Ban Tổ chức HKPĐ quận có nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch và điều lệ HKPĐ quận, tổ chức thi đấu 12 môn thể thao. Môn bơi là môn bắt buột phải tổ chức.
+ Tổ chức lễ khai mạc trang trọng, đúng nghi thức gắn với công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Tổ chức khen thưởng và trao giải sau khi kết thúc môn thi đấu; xây dựng báo cáo tổng kết HKPĐ, tuyển chọn thành lập đội đại biểu tham dự HKPĐ cấp thành phố.

CHƯƠNG II

VÒNG CHUNG KẾT HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP QUẬN
Điều 3. Thời gian tổ chức thi đấu
	TT
	Môn
	Hồ sơ
	Thời gian thi đấu
	Năm
	Nội dung
	Địa điểm

	1
	Bóng đá 4+5
	12/9
	Từ 15/9 đến 25/9
	2019
	1
	Sân Hiệp Phú 1

	
	Bóng đá 6+7
	23/9
	Từ 28/9 đến 05/10
	2019
	1
	Phước Long A

	
	Bóng đá 8+9
	23/9
	Từ 06/10 đến 14/10
	2019
	1
	Phước Long A

	
	Bóng đá 1+3
	14/02
	Từ 20/02 đến 30/02
	2020
	1
	Sân Hiệp Phú 1

	2
	Kéo Co
	01/10
	Từ 05/10 đến 06/10
	2019
	6
	Trung tâm TDTT

	3
	Bóng Bàn
	07/10
	Từ 10/10 đến 16/10
	2019
	6
	Tr TH Lê Văn Việt

	4
	Cầu Lông
	10/10
	Từ 15/10 đến 20/10
	2019
	12
	CLB Hoài Phương

	5
	Cờ Vua
	15/10
	Từ 20/10 đến 24/10
	2019
	8
	Trung tâm TDTT

	6
	Đá Cầu
	21/10
	Từ 22/10 đến 26/10
	2019
	8
	CLB Hoài Phương

	7
	Điền Kinh
	20/10
	Từ 25/10 đến 30/10
	2019
	50
	Trường ĐH TDTT

	8
	Bơi
	30/10
	Từ 04/11 đến 07/11
	2019
	24
	Trung tâm TDTT

	9
	Võ Cổ Truyền
	25/10
	Từ 02/11 đến 10/11
	2019
	62
	Thông báo sau

	10
	Việt Dã
	02/12
	Từ 07/12 đến 10/12
	2019
	6
	Thông báo sau

	11
	Bóng Chuyền
	01/11
	Từ 05/11 đến 11/11
	2019
	2
	Thông báo sau

	12
	Cờ Tướng
	05/12
	Từ 19/12 đến 22/12
	2019
	8
	Trung tâm TDTT


Điều 4: Đối tượng tham dự

4.1. Đơn vị tham dự 

Đơn vị tham dự HKPĐ quận 9 năm học 2019 – 2020 là đội đại biểu (đội tuyển của các trường học) trên địa bàn quận 9.

· 21 trường tiểu học.

· 15 trường trung học cơ sở

· 07 trường trung học phổ thông

· Trung tâm Giáo dục thường xuyên

4.2. Đối tượng tham dự

4.2.1. Được tham dự

· Các học sinh đang học tại các trường Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), Trường phổ thông có nhiều cấp học.

· Các học sinh đang học theo chương trình phổ thông tại các trường công lập, bán công, dân lập, tư thục; học sinh học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp và các loại hình học tập khác.

4.2.2. Không được tham dự
Học sinh là VĐV thuộc tuyến năng khiếu của thành phố đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo VĐV của thành phố, quốc gia; học sinh đã tham gia các giải quốc gia về các môn thể thao; các học sinh đã đạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng tại giải trẻ quốc gia (từ U17 trở lên) của các môn thể thao do Tổng cục Thể dục Thể thao và các Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức.

Tùy theo đặc thù ở từng nội dung, từng môn sẽ có những quy định cụ thể.

4.3. Điều kiện tham dự

· Các em học sinh có đủ sức khỏe thi đấu môn Thể thao đăng ký tham gia.

· Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học và thi đấu nhiều nhất 03 môn thể thao. (theo kế hoạch của UBND quận là mỗi em chỉ được tham gia 01 môn thể thao, tuy nhiên do công tác tổ chức cấp quận rất sớm, điều kiện của các trường khó khăn vì vậy Ban tổ chức thống nhất cho mỗi em tham gia tối đa 03 môn thể thao).
· Ở các nội dung thi đấu đôi, tiếp sức, đồng đội ( sau đây gọi tắt là đội), thì các vận động viên thi đấu cho đội đó phải là học sinh của cùng trường.

· Học sinh phải có tác phong gọn gàng, vệ sinh, móng tay, móng chân cắt ngắn và không được đeo vật nhọn hoặc kim loại trong khi thi đấu.

· Đối với môn Võ, học sinh phải là VĐV có trình độ chuyên môn hoặc đai, đẳng theo quy định ở phần nội dung thi đấu của từng môn.

· Các em học sinh phải có kết quả học lực và hạnh kiểm trong học kỳ I hoặc học kỳ II của năm học gần nhất như sau:

+ Học sinh tham dự cấp Tiểu học phải có học lực “ Hoàn thành” và hạnh kiểm ở mức “Đạt”.

+ Học sinh tham dự các cấp còn lại phải có học lực “ Trung bình” và hạnh kiểm ở mức “Khá” trở lên.

Điều 5. Độ tuổi tham dự

5.1. Tiểu học

Từ lớp 1 đến 5, có năm sinh tối đa là năm 2009; riêng một số môn được chia nhóm lớp theo quy định như sau:

· Nhóm lớp 1 đến 3: có năm sinh tối đa là năm 2011;
· Nhóm lớp 4 đến 5: có năm sinh tối đa là năm 2009.

5.2. Trung học cơ sở
Từ lớp 6 đến 9, có năm sinh tối đa là năm 2005; riêng một số môn được chia nhóm lớp theo quy định như sau:

· Nhóm lớp 6 đến 7: có năm sinh tối đa là năm 2007;

· Nhóm lớp 8 đến 9: có năm sinh tối đa là năm 2005.

5.3. Trung học Phổ thông: 

Từ lớp 10 đến 12, có năm sinh tối đa là năm 2002; 

5.4. Quy định

· Học sinh ở cấp học và nhóm tuổi nào thì thi đấu ở cấp học và nhóm tuổi đó, nếu quá tuổi theo quy định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề nhưng không được vượt tuổi quy định của cấp học đó. 

· Nếu trường có nhiều chi nhánh tại các quận huyện khác nhau thì học sinh học tại chi nhánh nằm trên địa bàn quận 9 mới được thi đấu.

Điều 6. Đăng ký tham gia thi đấu

6.1. Hồ sơ thủ tục tham dự
· Danh sách đăng ký cho từng môn thể thao và phiếu thi đấu ( phụ lục 3 và 4).

· Giấy đăng ký phải có xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu.

· Tất cả học sinh tham gia thi đấu phải có bảo hiểm tai nạn hoặc bảo hiểm y tế.

· Học sinh từ 16 tuổi trở lên ( sinh trước năm 2004) phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân xuất trình khi kiểm tra nhân sự.

6.2. Đăng ký tham gia thi đấu

· Thời hạn và hồ sơ đăng ký thi đấu bằng văn bản được gửi về từng môn theo Điều lệ từng môn quy định.

· Đăng ký tham dự trực tiếp tại Phòng nghiệp vụ Trung tâm TDTT Quận 9 ( số 343 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 – Trưởng phòng ông Ngô Đức Toàn, số điện thoại liên lạc 0903166712.

Điều 7. Quy định về tổ chức thi đấu

· Môn tập thể : tổ chức khi có tối thiểu 05 đơn vị tham gia.
· Môn cá nhân: tổ chức khi có tối thiểu 03 đơn vị tham gia và có từ 08 VĐV trở lên.

· Môn đồng đội: tổ chức khi có tối thiểu 03 đơn vị tham gia và có từ 6 đội trở lên.

· Trong từng nội dung thi đấu phải có ít nhất 03 trường. Nếu chỉ có 03 trường tham gia thì nội dung thi đấu đó chỉ trao giải nhất và giải nhì.

· Trang phục thi đấu theo quy định tại Điều lệ và luật thi đấu của từng môn.

· Ban giám hiệu trường chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Tổ chức HKPĐ Quận về nhân sự của đơn vị mình, khi BTC yêu cầu cung cấp thông tin xác minh VĐV thì phải cung cấp học bạ bản gốc.
· Căn cứ vào đặc điểm và luật thi đấu mà từng môn thể thao sẽ quy định về số lượng đội, vận động viên cho từng nội dung, thể thức thi đấu, cách tính điểm, xếp hạng và các nội dung thi đấu cụ thể.

· Trường hợp đã đăng ký đủ số lượng, nhưng do các đơn vị hoặc các VĐV bỏ cuộc sau khi bốc thăm hoặc bị loại do vi phạm Điều lệ thì giải vẫn được tiến hành, số lượng huy chương được  trao vẫn giữ nguyên cho các đơn vị, VĐV có mặt thi đấu.

Điều 8. Biểu tượng giải
Tên giải và biểu tượng của giải HKPĐ quận 9 ( phụ lục 2 đính kèm) được thống nhất ở tất cả các môn thi, được thể thiện ở các biểu ngữ, áp phích, phông trang trí và cờ thưởng.
CHƯƠNG III
NỘI DUNG THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO
Điều 9. Môn Bóng đá
9.1. Thời gian – Địa điểm
	TT
	Nội dung
	Đăng ký nộp hồ sơ
	Bốc thăm
	Thời gian thi đấu

	1
	Tiểu học Nam lớp 4+5
	12/9/2019
	13/9/2019
	15/9 đến 25/9/2019

	2
	THCS Nam lớp 6-7
	23/9/2019
	24/9/2019
	27/9- 06/10/2019

	3
	THCS Nam lớp 8-9
	23/9/2019
	24/9/2019
	05/10 - 15/10/2019

	4
	Tiểu học Nam lớp 2+3
	14/02/2020
	18/02/2020
	20/02 – 30/02/2020


9.2. Nội dung thi đấu

· Tiểu học lớp 4+5: bóng đá mini 5 người

· Tiểu học lớp 1+3: bóng đá mini 5 người

· Trung học cơ sở nam 6-7: bóng đá mini 7 người ( luật 11 người )
· Trung học cơ sở nam 8-9: bóng đá mini 7 người ( luật 11 người )
9.3. Số lượng đăng ký

· Mỗi đơn vị dự thi được cử 01 đội ở mỗi nhóm cấp học (TH lớp 4+5, TH lớp 1+3, THCS lớp 6&7 Nam, THCS nam lớp 8&9).
· Danh sách đăng ký và phiếu thi đấu theo quy định của điều lệ chung và danh sách đăng ký chuyên môn theo mẫu của Ban Tổ chức giải (Phụ lục 3 và 4)
· THCS nam lớp 6&7, THCS nam lớp 8&9 (Tổng 17 người): 01 Trưởng Đoàn, 01 HLV Trưởng, 01 HLV Phó, 14 VĐV.

· Tiểu học Nam lớp 4+5, Tiểu học Nam lớp 1+3 (Tổng 15 người): 01 Trưởng Đoàn,, 01 HLV Trưởng, 01 HLV Phó, 12 VĐV.

* Ghi chú: Trong ngày họp chuyên môn bốc thăm xếp lịch thi đấu của từng nội dung, nếu đội nào chưa hoàn tất hồ sơ đăng ký và nộp cho Ban Tổ chức, xem như đội đó không tham dự Giải.

9.4. Thể thức thi đấu

· Thi đấu riêng cho từng đối tượng.

· Tùy theo số lượng đội đăng ký tham dự, giải sẽ bốc thăm thi đấu loại trực tiếp (những đội đạt hạng 1,2,3 của năm học trước sẽ được chia hạt giống).

· Ở các trận thi đấu: nếu sau 2 hiệp thi đấu chính thức 2 đội hòa nhau thì sẽ thi đá luân lưu ( 9m “5 quả”và 6m “3 quả”) để quyết định thắng bại (không đấu hiệp phụ). 

9.5. Luật thi đấu

9.5.1. Trung học cơ sở nam lớp 6-7 và THCS nam lớp 8-9 
· Khối Trung học cơ sở: Áp dụng luật thi đấu bóng đá 11 người nhưng thi đấu 7 người (không tính việt vị). 

· Mỗi trận đấu đội bóng được đăng ký 14VĐV (7 chính thức và 7 dự bị) và thay 5 người.

· Đối với khối THCS Nam khối 6-7  và khối 8-9: Cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng trong quá trình thi đấu giải sẽ bị đình chỉ thi đấu trận kế tiếp, cũng áp dụng như vậy với thẻ vàng thứ 4, thứ 6…Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ 2 thẻ vàng trong trận đấu, thẻ đỏ trực tiếp trong quá trình thi đấu giải sẽ bị đình chỉ thi đấu ít nhất 02 trận kế tiếp, trường hợp nghiêm trọng BTC sẽ có quyết định kỷ luật cao hơn.
· Không được khiếu nại đối với quyết định của trọng tài trong trận đấu: bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền.

· Quy cách vẽ sân Trung học cơ sở nam: Phù hợp với lứa tuổi và đảm bảo chuyên môn, quy định kích thước sân thi đấu như sau:

+ Sân thi đấu: kích thước đường biên dọc 60m, biên ngang 40m.

+ Cầu môn: cao 2m10, ngang 6m.

+ Khu phạt đền: từ điểm cách cột dọc 13m trên đường biên ngang của mỗi phần sân, kẻ vào phía trong 2 đọan thẳng song song, vuông góc với đường biên ngang và có độ dài 13m, kẻ đường nối liền hai đầu đọan thẳng đó.

+ Điểm phạt đền: cách điểm giữa đường biên ngang 9m. Từ điểm phạt đền làm tâm kẻ cung tròn ở ngòai khu phạt đền có bán kinh 6m để xác định vị trí đứng của các cầu thủ khi thực hiện quả phạt 9m,hàng rào ở những quả phạt là 6m.

9.5.2. Khối tiểu học Nam
· Áp dụng Luật thi đấu Futsal và các văn bản bổ sung, sửa đổi do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành.

· Áp dụng “Quy định về công tác tổ chức thi đấu toàn quốc đối với các giải ngoài hệ thống bóng đá chuyên nghiệp” do LĐBĐVN ban hành.

· Trong trường hợp nhiều cầu thủ bị đuổi hoặc bị chấn thương không thi đấu được, đội bóng nào không còn đủ 03 cầu thủ thì trận đấu sẽ dừng ngay và đội đó bị xử thua 0- 3 (giữ nguyên tỷ số nếu thua nhiều hơn). 

· Thẻ vàng, thẻ đỏ chỉ áp dụng trong trận đấu và không có giá trị lưu thẻ. VĐV bị thẻ đỏ chỉ nghỉ trong trận đấu đó và được tiếp tục thi đấu ở trận kế tiếp theo. Trong trường hợp thẻ đỏ lỗi bạo lực. Ban Tổ chức sẽ có thông báo kỷ luật tiếp theo.

· Mỗi trận đấu đội bóng được đăng ký 12 VĐV (5 chính thức và 7 dự bị) và thay người tự do.
9.6. Các quy định khác

9.6.1. Bóng thi đấu: Sử dụng bóng Động lực. 

· Thi đấu sân 5 người sử dụng bóng số 4 (bóng nảy)

· THCS Nam lớp 6&7sử dụng bóng số 4 (bóng nảy).
· THCS Nam lớp 8&9 sử dụng bóng số 5 (bóng nảy).
9.6.2. Thời gian mỗi trận đấu

· Tiểu học lớp 4+5 : 20’ x 2 hiệp = 40’; nghỉ giữa 2 hiệp 10’.
· Tiểu học lớp 1+3 : 15’ x 2 hiệp = 30’; nghỉ giữa 2 hiệp 10’.
· THCS nam lớp 6&7: 25’ x 2 hiệp = 50’; nghỉ giữa 2 hiệp 10’.

· THCS nam lớp 8&9: 30’ x 2 hiệp = 60’; nghỉ giữa 2 hiệp 10’.
9.6.3. Trang phục thi đấu
· Mỗi đội bóng phải có đồng phục (áo, quần, vớ giống nhau) số áo rõ ràng khác nhau cho từng VĐV mặc cố định trong suốt quá trình giải, khi thi đấu phải mặc quần ngắn (trừ thủ môn).

· Trong mỗi trận đấu, các đội mặc màu áo chính, nếu trùng màu nhau, đội có mã số đứng trước được quyền ưu tiên chọn màu áo.
· Tất cả các vận động viên thi đấu phải mang giày.

· Khối tiểu học mang giày bata hoặc giày núm nhỏ cỏ nhân tạo (không mang giày đinh)

· Khối THCS mang giày bata, giày có núm nhỏ đá cỏ nhân tạo, giày đế mềm có núm chống trơn ( không được mang giày đinh cứng chuyên dụng).

· khuyến khích tất cả mang bảo vệ ống chân thi đấu.

9.6.4. Giám sát và Trọng tài
 Do Trung tâm TDTT quận 9 phân công.
9.6.5. Các quy định khác

· Đội đến trễ 15 phút so với giờ thi đấu (theo lịch thi đấu) sẽ bị xử thua 0-3.

· VĐV đến trễ giờ phải đến trình diện với BTC để làm thủ tục kiểm tra hồ sơ nhân sự ngay khi vừa đến sân, sau đó mới được vào thi đấu.

· VĐV thể hình bị dị tật không được đăng ký thi đấu.

· VĐV không được mang kính thường thi đấu (không chấp nhận viết giấy cam kết), muốn được thi đấu phải mang kính chuyên dụng bằng nhựa dẽo.

· Trường hợp đội thắng vào bán kết bị loại vì vi phạm điều lệ giải thì đội thua trận bán kết đó sẽ được quyền vào thi đấu trận chung kết với đội thắng trận bán kết còn lại.
Điều 10. Môn Kéo co
10.1. Thời gian – Địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	01/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Họp lãnh đội và bốc thăm
	02/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	5,6/10/2019
	Trung tâm TDTT


10.2. Nội dung thi đấu 

10.2.1 Tiểu học
· Nam thi đấu 01 hạn cân: không quá 380kg (08 em thi đấu).

· Nữ thi đấu 01 hạn cân: không quá 360kg (08 em thi đấu).
10.2.2. Trung học cơ sở

· Nam thi đấu 01 hạn cân: không quá 440kg (08 em thi đấu).

· Nữ thi đấu 01 hạn cân: không quá 400kg (08 em thi đấu).

10.2.3. Trung học phổ thông
· Nam thi đấu 01 hạn cân: không quá 480kg (08 em thi đấu).

· Nữ thi đấu 01 hạn cân: không quá 440kg (08 em thi đấu).

10.3. Số lượng đăng ký 

· Mỗi đơn vị được cử 01 đội Nam và 01 đội Nữ ở mỗi cấp học.

· Mỗi đội đăng ký gồm 01 HLV, 08 VĐV chính thức, 02 VĐV dự bị. 

10.4. Thể thức thi đấu 
· Thi đấu đồng đội, Nam riêng, Nữ riêng.

· Bốc thăm thi đấu loại trực tiếp 3 hiệp thắng 2 .
10.5. Luật thi đấu
 Áp dụng Luật thi đấu Kéo co hiện hành
10.6. Giám sát và Trọng tài
 Do Trung tâm TDTT quận 9 điều động.
10.7. Các quy định khác
· Các trận đấu được tiến hành khi có đủ 08 VĐV chính thức, các hiệp sau nếu có 07 VĐV vẫn được tham gia thi đấu, nếu có 06 VĐV sẽ bị xử thua 0-2 “ không kéo”cho mỗi hiệp.

· Các đội được phép thay 01 VĐV cho mỗi trận đấu, trọng lượng VĐV thay vào phải bằng hoặc nhỏ hơn trọng lượng VĐV thay ra và được sự kiểm tra của trọng tài bàn. VĐV thay ra sẽ không được thi đấu nữa.

· Cân thi đấu phải có đủ 08 VĐV mới được cân.
· Một số trường hợp trong thi đấu BTC và tổ Trọng tài sẽ giải quyết như sau:
+ Đối với 02 đội thi đấu không tích cực hoặc đơn phương ký biên bản nhận thua để nhường cho đơn vị khác thắng thì BTC sẽ truất quyền thi đấu của đơn vị đó.
· Trong lúc đang thi đấu 02 đội cùng vi phạm 02 lỗi và cả hai bên đều ngồi trên sân thi đấu quá lâu thì giải quyết như sau:

+ Trường hợp 1: đang diễn ra trận đấu 02 đội không đội nào đứng dậy thì Trọng tài có quyền ngưng trận đấu và buộc 02 đội đứng dậy để tiếp tục thi đấu tại vị trí đã ngưng; khi ngưng trận đấu thì không cho săn sóc viên, vận động viên ngoài bước vào sân thi đấu. Lỗi thứ 03 sẽ được xác định như sau: bất kỳ bộ phận nào của cơ thể trong cùng một đội (trừ 02 chân) chạm xuống sân thi đấu 03 lần xem như thua hiệp hoặc thua trận.

+ Trường hợp 2: Nếu dây đang nghiêng về phía 01 trong 02 đội thì trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra.

· Trang phục: Đội tham dự phải cùng trang phục. 
· Sân thi đấu: bằng phẳng, sạch sẽ.
· Dây kéo: bằng sợi thừng bện theo tiêu chuẩn của ITWF.
 Điều 11. Môn Cầu Lông

11.1. Thời gian – Địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	10/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Họp lãnh đội và bốc thăm
	11/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	15/10 đến 20/10/2019
	CLB Hoài Phương


11.2. Nội dung thi đấu 

Đơn Nam, đơn Nữ, đôi Nam, đôi Nữ, cho tất cả các nhóm lớp và cấp học (Tiểu học, THCS lớp 6-7, THCS lớp 8-9).
11.3. Thể thức thi đấu 
· Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua.

· Các trận đều thi đấu  03 ván thắng 2.

11.4. Số lượng đăng ký

· Mỗi đơn vị được đăng ký 03 đơn nam, 03 đơn nữ, 02 đôi nam, 02 đôi nữ, cho mỗi cấp học.

· Mỗi VĐV chỉ được tham dự thi đấu tối đa 02 nội dung.

11.5. Luật thi đấu
 
Áp dụng luật cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT – Bộ VH, TT và DL.
11.6. Các quy định khác

11.6.1. Đối với vận động viên

· Ở nội dung thi đấu đôi các VĐV của cùng đơn vị phải mặc áo cùng màu.

· Nếu trường hợp 01 VĐV bỏ cuộc, xin thua, chấn thương không hoàn thành một nội dung thì vận động viên đó sẽ không tiếp tục thi đấu nội dung còn lại.

11.6.2. Đối với huấn luyện viên

· Chỉ có lãnh đội, huấn luyện viên có tên trong danh sách đăng ký mới được quyền chỉ đạo trên sân.

· Người chỉ đạo phải ngồi đúng vị trí BTC quy định (không tự ý thay đổi)
· Không được chỉ đạo khi cầu đang trong cuộc hoặc làm VĐV đối phương mất tập trung, làm gián đoạn, trì hoãn trận đấu. Không được hô cầu trong sân (in) hoặc ngoài sân (out) khi quả cầu còn đang trong cuộc.
Điều 12. Môn Bóng bàn
12.1. Thời gian – địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	07/10/2019
	Trung tâm TDTT Q9

	Họp bốc thăm
	08/10/2019
	Trung tâm TDTT Q9

	Thi đấu
	10/10/2019 đến 16/10/2019
	Thông báo sau bốc thăm


12.2. Nội dung thi đấu

Thi đấu ở 02 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ cho các nhóm lớp và bậc học như sau: Tiểu học, THCS lớp 6-7 và THCS lớp 8-9.

12.3. Số lượng đăng ký

Mỗi đơn vị được cử 03 cá nhân nam và 03 cá nhân nữ cho mỗi nhóm thi đấu.

12.4. Quy định chuyên môn

12.4.1. Thể thức thi đấu: 
Thi đấu loại trực tiếp trong 5 ván, mỗi ván 11 điểm.
12.4.2. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu của Tổng cục TDTT- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kể cả các điều khoản bổ sung). 

12.4.3.Các quy định khác

· Bóng thi đấu: Nittaku màu trắng 40mm.
· Trang phục không trùng với màu bóng thi đấu.
Điều 13. Môn Cờ Vua

13.1. Thời gian – địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	15/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	20/10/2019 đến 24/10/2019
	Trung tâm TDTT


13.2. Nội dung thi đấu: Cờ tiêu chuẩn cho tất cả các cấp học.

· Tiểu học: thi đấu theo 2 nhóm lớp học, Nam riêng, Nữ riêng (nhóm lớp 1-3, nhóm lớp 4-5).

· Trung học cơ sở: thi đấu theo 2 nhóm lớp học Nam riêng, Nữ riêng (nhóm lớp 6-7, nhóm lớp 8-9).
13.3. Thể thức thi đấu
· Thi đấu cá nhân

· Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 7 ván có điều chỉnh tùy theo số lượng đăng ký.
13.4. Số lượng đăng ký

Mỗi đơn vị đăng ký 02 VĐV ở mỗi độ tuổi và giới tính .

13.5. Luật thi đấu: 
Theo Luật Cờ vua của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
13.6. Các quy định khác
Xếp hạng cá nhân: Theo điểm, tổng điểm đối kháng giữa các vận động viên cùng nhóm điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau) và màu quân của ván này; Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm xác định thứ hạng. 
Điều 14. Môn Đá cầu
14.1. Thời gian – địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	21/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Họp lãnh đội và bốc thăm
	22/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	24/10/2019-26/10/2019
	CLB Hoài Phương


14.2.Nội dung thi đấu 

Thi đấu 02 nội dung gồm: đôi và đơn 
· Tiểu học, Trung học Cơ sở lớp 6 – 7: Thi đấu đơn Nam và Đơn Nữ

· Trung học Cơ sở lớp 8 – 9: Thi đấu đơn Nam, đơn Nữ, đôi Nam và đôi Nữ

14.3. Thể thức thi đấu
· Thể thức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua.

· Quy định trong thể thức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua. Các VĐV cùng một đơn vị không gặp nhau trong trận đầu tiên ở mỗi bảng.

14.4.Số lượng đăng ký
· Nội dung Đơn: mỗi đơn vị đăng ký 02 VĐV cho mỗi nhóm tuổi và giới tính.

· Nội dung Đôi: mỗi đơn vị đăng ký 02 đôi cho mỗi nhóm tuổi và giới tính.

14.5. Luật thi đấu: Luật Đá cầu hiện hành của Tổng cục TDTT.

14.6. Các quy định khác

· Cầu thi đấu: Cầu đá ĐLS (Cầu thi đấu giải quốc gia)
· Trang phục thi đấu: thi đấu đôi phải mặc đồng phục.
Điều 15. Môn Điền kinh

15.1. Thời gian – địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	21/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Họp lãnh đội và bốc thăm
	
	

	Thi đấu
	25/10/2019- 30/10/2019
	Trường ĐH TDTT


15.2. Nội dung thi đấu:

15.2.1. Tiểu học

· Cá nhân:

+ Nữ: Chạy 60m, 100m, 600m, nhảy cao, ném bóng, bật xa.

+ Nam: Chạy 60m, 100m, 600m, nhảy cao, ném bóng, bật xa.

· Chạy tiếp sức: 4 x 100m nam, nữ

· Toàn năng:

+ Nữ: Chạy 60m, 600m, bật xa, ném bóng.

+ Nam: Chạy 60m, 600m, bật xa, ném bóng.

15.2.2.Trung học cơ sở lớp 6 – 7

· Cá nhân:

+ Nữ: 100m, 400m, 800m, 1500m, nhảy xa, nhảy cao, ném bóng 150g.

+ Nam: 100m, 400m, 800m, nhảy xa, nhảy cao, ném bóng 150g.

· Chạy tiếp sức: 4 x 100m Nam, Nữ.

· Toàn năng:

+ Nữ: Chạy 100m, 400m; nhảy cao; ném bóng.

+ Nam: Chạy 100m, 800m; nhảy cao; ném bóng.

15.2.3.Trung học cơ sở lớp 8 – 9

· Cá nhân:

+ Nữ: Chạy 100m, 400m, 800m, 1500m; nhảy xa, nhảy cao; ném bóng 150g.

+ Nam: Chạy 100m,400m,800m,1500m; nhảy xa; nhảy cao; ném bóng 150g.

· Chạy tiếp sức: 4 x 100m, nam, nữ.

· Toàn năng:

+ Nữ: Chạy 100m, 400m; nhảy cao; ném bóng.

+ Nam: Chạy 100m, 800m; nhảy cao; ném bóng.
15.3. Thể thức thi đấu: Cá nhân và tiếp sức

15.4. Số lượng đăng ký 

· Mỗi đơn vị được cử 02 VĐV cho mỗi nội dung thi đấu cá nhân và 01 đội cho mỗi nội dung thi đấu tiếp sức (04 VĐV); 

· Mỗi đơn vị đăng ký 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ thi toàn năng (VĐV đăng ký thi đấu toàn năng được tham dự 02 nội dung cá nhân khác).

· Mỗi VĐV được tham dự 3 nội dung kể cả tiếp sức.

15.5. Luật thi đấu

Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục TDTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
15.6 Các quy định khác
15.6.1. Đăng ký thi đấu
· Ngoài những hồ sơ đăng ký theo quy định chung, mỗi đơn vị nộp 1 bản danh sách đăng ký nội dung thi đấu cho nam và nữ riêng (theo mẫu của Bộ môn Điền kinh), có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

· Danh sách đăng ký phải đánh máy, không được bôi xóa, sửa (đăng ký phải đầy đủ tên VĐV, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp, trường).

15.6.2.Tính chất thi đấu

· Mỗi cự ly phải từ 8 vận động viên (3 đơn vị) trở lên mới tổ chức thi đấu.

· Khi thi đấu, vận động viên phải mặc trang phục và mang giày thể thao, những vận động viên không theo đúng quy định sẽ không được tham gia thi đấu.

· Các đội tiếp sức phải mặc đồng phục (quần+áo), 01 đội tiếp sức đăng ký 04 VĐV.

· Toàn năng chỉ được tính khi VĐV tham dự đủ các môn đã quy định.

15.6.3. Số đeo
 Do các đơn vị tự trang bị theo hệ thống số đeo của Phòng giáo dục quy định.

15.3.4. Cách xếp hạng

· Cá nhân: vàng, bạc, đồng. Nếu thành tích cá nhân từng môn của các VĐV bằng nhau thì VĐV có độ tuổi nhỏ hơn được xếp trên (căn cứ theo ngày, tháng, năm sinh).

· Toàn đoàn:: Đơn vị có nhiều HCV thì được xếp hạng cao hơn, nếu bằng nhau sẽ xét HCB và HCĐ. Trường hợp đồng huy chương, đơn vị nào có VĐV đạt huy chương vàng có độ tuổi nhỏ hơn thì được xếp thứ hạng cao hơn.
Điều 16. Môn Bơi

Môn Bơi lội là môn bắt buộc tổ chức thi đấu ở cấp cơ sở quận. Đối tượng tham dự là học sinh các trường cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận bao gồm 4 nhóm tuổi: nhóm lớp 1-3; nhóm lớp 4-5; nhóm lớp 6-7 và nhóm lớp 8-9. 

16.1. Thời gian – địa điểm
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	30/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	04/11/2019 – 07/11/2019
	Trung tâm TDTT


16.2.Nội dung thi đấu 

	Cấp học
	Tự do (m)
	Ếch (m)

	Tiểu học (khối lớp 1+3)
	25
	25

	Tiểu học (khối lớp 4+5)
	50
	50

	THCS (khối lớp 6+7)
	50-100
	50-100

	THCS (khối lớp 8+9)
	50-100
	50-100


16.3.Thể thức thi đấu 

Thi đấu cá nhân, nam riêng, nữ riêng theo 4 nhóm tuổi cho học sinh cấp tiểu học và THCS.
16.4. Số lượng tham gia
· Cá nhân: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 VĐV ở mỗi cự ly.
· Mỗi vận động viên chỉ được quyền tham gia 02 cự ly cá nhân.
16.5. Luật thi đấu 
Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao.

16.6. Cách xếp hạng
Cá nhân: đạt thành tích HCV, HCB, HCĐ. Nếu thành tích cá nhân của các vận động viên bằng nhau thì VĐV có độ tuổi nhỏ hơn được xếp trên ( căn cứ theo ngày, tháng, năm sinh).
Điều 17. Môn Võ Cổ truyền
17.1. Thời gian – địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	25/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Họp lãnh đội và bốc thăm
	29/10/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	02/11/2019-10/11/2019
	Thông báo sau


17.2. Nội dung thi đấu:

17.2.1. Thi quyền thuật cá nhân: 12 bộ huy chương

a. Tiểu học: Căn Bản Công 27 động tác, Thần Đồng Quyền.( Nam, Nữ)
b. Trung học cơ sở: Ngọc Trản Quyền, Căn Bản công 36 động tác (Nam, Nữ)

c. Trung học phổ thông: Bài Lão Mai Quyền, Căn Bản Công 45 động tác

17.2.2. Thi quyền thuật đồng đội 4 người: 10 bộ huy chương
Quyền Đồng đội THCS thi đấu 03 nội dung: Đồng đội Nam, Đồng đội Nữ, Đồng đội Nam – Nữ phối hợp. Đồng đội THPT thi đấu 02 nội dung: Đồng đội Nam, Đồng đội Nam – Nữ phối hợp.

a. Trung học cơ sở: Căn Bản Công 36 động tác, Ngọc Trản Quyền.

b. Trung học phổ thông: Căn Bản công 45 động tác, Lão Mai Quyền 
17.2. 3. Thi song đối luyện 2 người: 6 bộ huy chương
Quyền Song luyện (đôi): thi đấu cấp THCS và THPT gồm 3 nội dung: Đôi nam, Đôi nữ, Đôi Nam- Nữ. Nội dung bài thi do từng đơn vị tự biên soạn và yêu cầu phải phù hợp với 3 bài Võ cổ truyền căn bản.

17.2.4. Thi đấu đối kháng: Mỗi VĐV được đăng ký một hạng cân.

a. Tiểu học (4 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ):

· Nam: dưới 36kg, 38kg, 40kg, 42kg.

· Nữ: dưới 36kg, 38kg, 40kg, 42kg.

b. Trung học cơ sở (8 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ):

· Nam: dưới 39kg, 42kg, 45 kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg

· Nữ: dưới 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, trên 51kg
c. Trung học phổ thông (8 hạng cân nam, 6 hạng cân nữ):

· Nam: dưới 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 68kg, trên 68kg
· Nữ: dưới 45kg, 48kg, 51kg, 54kg.

17.3. Số lượng đăng ký

· Thi đấu quyền cá nhân, mỗi nội dung được đăng ký tối đa 02 VĐV.
· Thi đấu quyền đồng đội, mỗi nội dung đăng ký tối đa 02 đội.
· Thi đấu song đối luyện, mỗi nội dung đăng ký tối đa 02 cặp VĐV.
· Ở nội dung đối kháng, mỗi VĐV chỉ được thi đấu 01 hạng cân, mỗi đơn vị được cử 02 VĐV cho mỗi hạng cân.
17.4. Luật thi đấu
Theo Luật Võ Cổ truyền Việt Nam do Tổng cục TDTT ban hành năm 2016.

17.5. Các quy định khác

· Thời gia đối kháng cho cấp tiểu học là 60 giây x 03 hiệp, giữa mỗi hiệp nghỉ 60 giây.
· Trang phục: Trang phục Võ Cổ truyền Việt Nam theo quy định của Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam.

· Các VĐV phải có bảo hộ hạ bộ, bảo vệ răng ( đơn vị tự trang bị), áo giáp, găng tay, bảo hộ đầu theo đúng quy định (BTC chuẩn bị)

17.6. Khen thưởng – Xếp hạng toàn đoàn

· Ban tổ chức sẽ trao huy chương và hiện kim cho các giải nhất, nhì, ba các nội dung đối kháng, quyền thuật và đấu luyện.

· Xếp hạng toàn đoàn cho các đơn vị có số lượng thành tích huy chương theo thứ tự Vàng- Bạc- Đồng. Nếu số lượng huy chương bằng nhau, đơn vị nào có VĐV đạt huy chương vàng có độ tuổi nhỏ hơn thì được xếp thứ hạng cao hơn.
Điều 18. Môn Bóng chuyền

18.1. Thời gian – địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	01/11/2019
	Trung tâm TDTT

	Họp lãnh đội và bốc thăm
	04/11/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	05/11/2019-11/11/2019
	Thông báo sau


18.2.Nội dung thi đấu:

· Tiểu học: Luật 4 người, sân 6x12m, lưới 2m00, không bắt lỗi sai vị trí.

· Trung học cơ sở: Luật 6 người, lưới 2m20 (nam).

18.3.Số lượng đăng ký:

· Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 01 đội nam ở mỗi cấp học; 

· Mỗi đội Tiểu học gồm 8 VĐV, đội THCS 12 VĐV.

18.4.Thể thức thi đấu: 
Bốc thăm thi đấu loại trực tiếp theo thể thức 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp 25 điểm riêng hiệp 3 thi đấu 15 điểm. 
18.5. Luật thi đấu

Áp dụng luật Bóng chuyền hiện hành của Tổng cục TDTT- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kể cả các điều khoản bổ sung)

18.5. Các quy định khác

· Trang phục: đội tham dự phải có trang phục thống nhất theo Luật quy định, không được mặc quần dài khi thi đấu.

· Bóng thi đấu: Bóng Geru Star (khối Tiểu học), Bóng Động Lực (khối THCS).
Điều 19. Môn Việt dã
19.1. Thời gian – địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	02/12/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	07/10/2019 – 10/12/2019
	Thông báo sau


19.2. Nội dung thi đấu: 

· Khối Tiểu học chạy 2.000m.

· Khối THCS và THPT: nữ chạy 3.000m, nam chạy 4.000m.

19.3. Số lượng đăng ký

· Mỗi đơn vị được cử tối đa 10 người cho mội cấp học gồm: 05 nam, 05 nữ.

· Số đeo các đơn vị tự trang bị theo hệ thống số đeo của phòng giáo dục quy định.
19.4.Các quy định khác
· Lấy 30 người về đầu của mỗi cấp để tính điểm đồng đội. Người về nhất 30 điểm, về nhì 29 điểm…về thứ 30 tính 01 điểm; đội nào có điểm cao hơn sẽ xếp hạng trên. Nếu có nhiều đội bằng điểm nhau thì đội nào có VĐV về đầu đạt thứ hạng cá nhân cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
· Nhiều đoàn bằng điểm nhau thì đoàn nào có điểm đồng đội nữ cao hơn sẽ xếp trên.

· Khi thi đấu VĐV phải mặc trang phục thể thao, VĐV cùng đơn vị sẽ có cùng đồng phục, Những VĐV nào không thực hiện đúng theo quy định sẽ không được thi đấu.
19.5. Giải thưởng
· Cá nhân : Hạng nhất đến hạng 10 (ba hạng đầu sẽ trao huy chương và tiền thưởng, hạng 4 đến hạng 10 sẽ trao tiền thưởng)

· Đồng đội: hạng nhất đến hạng 3: Cờ và giải thưởng
Điều 20. Môn Cờ tướng

20.1. Thời gian – địa điểm

	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	Đăng ký
	05/12/2019
	Trung tâm TDTT

	Thi đấu
	19/12/2019 – 24/12/2019
	Trung tâm TDTT


20.2.Nội dung thi đấu: Cờ tiêu chuẩn, cho tất cả các cấp học.

· Tiểu học: thi đấu cá nhân theo 2 nhóm lớp học nam riêng, nữ riêng (nhóm lớp 1-3, nhóm lớp 4-5).

· Trung học cơ sở: thi đấu cá nhân theo 2 nhóm lớp học nam riêng, nữ riêng (nhóm lớp 6-7, nhóm lớp 8-9).
20.3. Số lượng đăng ký:
Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV ở mỗi độ tuổi, giới tính .

20.4. Luật thi đấu: 
Áp dụng Luật Cờ tướng của Tổng cục Thể dục thể thao.
20.5. Thể thức thi đấu: 

Cá nhân: thi đấu theo hệ Thụy sĩ 7 ván có điều chỉnh tùy theo số lượng đăng ký.
20.6. Cách tính điểm xếp hạng:

Xếp hạng cá nhân: Theo điểm, tổng điểm đối kháng giữa các vận động viên cùng nhóm điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau) và màu quân của ván này; Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm xác định thứ hạng. 

CHƯƠNG IV
KHIẾU NẠI – ĐÁNH GIÁ - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
Điều 21. Khiếu nại

21.1. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật

Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho Ban Trọng tài cuộc thi khi xảy ra sự cố. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật, luật do Ban Trọng tài cuộc thi xử lý, giải quyết tại chỗ. Ban trọng tài cuộc thi phải giải quyết trước khi buổi thi kết thúc. Mọi các nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng các quyết định của Ban Trọng tài cuộc thi về những vấn đề khiếu nại. Nếu chưa thấy thỏa đáng có quyền khiếu nại lên BTC HKPĐ, nhưng không được cố tình kéo dài cuộc thi hoặc bỏ cuộc.

21.2. Các khiếu nại về nhân sự

Lãnh đạo đoàn gửi văn bản khiếu nại cho Ban Tổ chức cuộc thi; trường hợp chưa đủ điều kiện xử lý ngay BTC sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử lý sau ( chậm nhất là 10 ngày sau khi HKPĐ từng môn kết thúc) và thông báo lại với đơn vị có đơn khiếu nại bằng văn bản.

Điều 22. Đánh giá thi đua

Việc tổ chức giải HKPĐ cấp cơ sở và cử học sinh tham gia HKPĐ cấp quận và Thành phố là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua xét đơn vị thể thao tiên tiến cấp thành phố của năm học cụ thể như sau:

22.1. Tổ chức HKPĐ cấp trường, tham gia cấp quận và cấp thành phố 
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Điểm cộng
	Điểm trừ

	1
	Tổ chức giải cấp trường ( chỉ tiêu 3 giải, mỗi giải 20đ )
	90


	Thêm 01 giải +5đ

cộng không quá 30đ
	Thiếu 01 giải -20đ

	2
	Tham gia giải cấp quận 01 môn ( chỉ tiêu bắt buộc 8 môn)
	10
	Thêm 01 môn +5đ
	Thiếu 01 môn -10đ

Bỏ cuộc 01 môn – 15đ

	3
	01 HS tham gia cấp quận 
	3
	
	01 Bỏ cuộc -5đ

	4
	01 huy chương vàng cấp quận
	9
	
	

	5
	01 huy chương Bạc cấp quận
	6
	
	

	6
	01 huy chương Đồng cấp quận
	3
	
	

	7
	01 môn tham dự cấp thành phố 
	20
	
	

	8
	01 HS tham gia cấp Thành phố
	6
	
	

	9
	01 huy chương vàng Thành phố
	15
	
	

	10
	01 huy chương Bạc Thành phố
	10
	
	

	11
	01 huy chương Đồng Thành phố
	5
	
	

	12
	Đăng cai cấp quận 01 môn
	10
	
	

	13
	Đăng cai cấp TP 01 môn
	30
	
	

	Huy chương cấp Thành phố không nhân hệ số

Huy chương cấp quận được nhân hệ số

	Phụ lục 5 sẽ hướng dẫn cụ thể


22.2. Đánh giá kết quả đơn vị tiên tiến năm học 2019-2020

Ngoài các chỉ tiêu đánh giá tại Mục 22.1. Trung tâm TDTT sẽ xem xét một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung
	Điểm
	Điểm cộng
	Điểm trừ

	1
	Thành lập CLB Thể thao

( chỉ tiêu 3CLB, mỗi CLB 10đ )
	30


	Thêm 01 CLB +5đ

cộng không quá 15đ
	Thiếu 01 CLB -10đ

	2
	Tổ chức học sinh học bơi
	50
	
	

	3
	Hướng dẫn phòng chống đuối nước ( chỉ tiêu 01 lần)
	10
	Thêm 01 lần +2đ

cộng không quá 06đ
	

	4
	Sử dụng hiệu quả sân, phòng tập các môn thể thao
	20
	
	

	5
	Có kế hoạch tổ chức giải
	5
	
	

	6
	Báo cáo tổ chức giải 01 giải
	5
	
	

	7
	DS TLTX -RLTT
	20
	
	

	8
	Làm hồ sơ đơn vị tiên tiến, báo cáo trước ngày 15/3/2020 theo mẫu
	50
	
	

	9
	Cung cấp VĐV năng khiếu quận và TP 01 em
	5
	
	

	Phụ lục 6 sẽ hướng dẫn cụ thể


22.3. Hồ sơ đơn vị tiên tiến 

· Các đơn vị  trường hoàn thành các hồ sơ, hạn chót nộp lúc 16g00 ngày15/3/2020. Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình ( V/v xin xét đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố).

+ Báo cáo hoạt động thể thao ( bao gồm HKPĐ) năm học 2019-2020.

+ Báo cáo tình hình sử dụng cơ sở vật chất phục vụ thể thao.

+ Báo cáo tình hình phổ cập bơi và tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước.

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ cấp trường.

+ Quyết định thành lập các câu lạc bộ TDTT.

+ Điều lệ tổ chức HKPĐ cấp trường và các giải khác.

+ Kết quả tổ chức các môn thể thao.

+ Danh sách Học sinh tập luyện thường xuyên, rèn luyện thân thể.

+ Danh sách VĐV năng khiếu cung cấp cho quận.
· Các đơn vị không báo cáo đúng hạn sẽ bị trừ điểm xét thi đua.

· Hồ sơ có xác nhận của Ban giám hiệu trường.

· Đối với các trường THPT.

Cụm trưởng chuyên môn tổng hợp số liệu tổ chức giải HKPĐ cấp cơ sở và số liệu tham gia cấp quận, thành phố về Sở Giáo dục và Đào tạo; Hạn chót nộp báo cáo ngày 01 tháng 4 năm 2020.

22.4. Chia cụm thi đua
	Khối
	Cụm
	TT
	Tên Trường
	Tổng HS
	Ghi chú

	Tiểu học
	Cụm
I
	1
	Trường Phước Bình
	
	

	
	
	2
	Trường Lê Văn Việt
	
	

	
	
	3
	Trường Bùi Văn Mới
	
	

	
	
	4
	Trường Nguyễn Văn Bá
	
	

	
	
	5
	Trường Nguyễn Minh Quang
	
	

	
	
	6
	Trường Trương Văn Thành
	
	

	
	
	7
	Trường  Tân Phú
	
	

	
	
	8
	Trường Phong Phú
	
	

	
	
	9
	Trường Hiệp Phú
	
	

	
	
	10
	Trường Võ Văn Hát
	
	

	
	Cụm II
	1
	Trường Long Bình
	
	

	
	
	2
	Trường Trường Thạnh
	
	

	
	
	3
	Trường Phước Thạnh
	
	

	
	
	4
	Trường Phú Hữu
	
	

	
	
	5
	Trường Đinh Tiên Hoàng
	
	

	
	
	6
	Trường Long Thạnh Mỹ
	
	

	
	
	7
	Trường Long Phước
	
	

	
	
	8
	Trường Tạ Uyên
	
	

	
	
	9
	Trường Ngô Thời Nhiệm
	
	

	
	
	10
	Trường Phạm Văn Chính
	
	Mới

	
	
	11
	Trường Trần Thị Bưởi
	
	Mới

	Trung học cơ sở
	Cụm
I
	1
	Trường THCS Hoa Lư
	
	

	
	
	2
	Trường THCS Trần Quốc Toản
	
	

	
	
	3
	Trường THCS Phước Bình
	
	

	
	
	4
	Trường THCS Đặng Tấn Tài
	
	

	
	
	5
	Trường THCS Tân Phú
	
	

	
	
	6
	Trường THCS Tăng Nhơn Phú B
	
	

	
	
	7
	Trường THCS Hưng Bình
	
	

	
	
	8
	Trường THCS Long Bình
	
	

	
	Cụm
II
	1
	Trường THCS Long Phước
	
	

	
	
	2
	Trường THCS Long Trường
	
	

	
	
	3
	Trường THCS Phú Hữu
	
	

	
	
	4
	Trường THCS Trường Thạnh
	
	

	
	
	5
	Trường THCS Ngô Thời Nhiệm
	
	

	
	
	6
	Trường THCS Hoa Sen
	
	

	
	
	7
	Trường THCS Hiệp Phú
	
	Mới

	Trung học

phổ thông
	1
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	
	

	
	2
	Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
	
	

	
	3
	Trường THPT Long Trường
	
	

	
	4
	Trường THPT Phước Long
	
	

	
	5
	Trường THPT Ngô Thời Nhiệm
	
	

	
	6
	Trường THPT Hoa Sen
	
	

	
	7
	Trường THPT Dương Văn Thì
	
	Mới


Điều 23. Khen thưởng

23.1. Hệ số khen thưởng

Căn cứ vào kết quả thi đấu của các đơn vị tại HKPĐ cấp quận để tiến hành đánh giá, xếp hạng và tổ chức khen thưởng theo quy định. Hệ số các môn thể thao được tính như sau:

· Hệ số 4: Bóng đá 7 người 

· Hệ số 3: Bóng đá 5 người, bóng chuyền 6 người, kéo co 8 người

· Hệ số 2: bóng chuyền 4 người 

· Hệ số 1: Các môn thể thao và nội dung còn lại

· Quy định xếp hạng theo trình tự như sau:

· Theo trình tự huy chương Vàng – Bạc – Đồng

· Theo trình tự số huy chương Vàng, Bạc, Đồng từ cấp học nhỏ đến cấp học lớn

23.2. Hình thức khen thưởng
Căn cứ vào kết quả thi đấu của từng cá nhân và tập thể các trường, Ban tổ chức HKPĐ quận khen thưởng như sau:

23.2.1. Đối với Ban tổ chức

· Ban tổ chức các môn sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận thành tích và giải thưởng cho các giải cá nhân, giải đồng đội hạng 1,2,3.

· Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải đồng hạng 3 cho nội dung thi đấu:

+ Đối với các môn cá nhân có số lượng từ 15 VĐV đăng ký trở lên.

+ Đối với các môn tập thể có số lượng từ 08 đơn vị đăng ký trở lên.
+ Đối với môn đồng đội có số lượng từ 11 đội đăng ký trở lên.

· Ban tổ chức sẽ trao giải toàn đoàn hạng 1,2,3 cho các đơn vị tham gia đủ các nội dung và đạt thành tích cao nhất xếp theo thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng.

23.2.2. Đối với thi đua khen thưởng cấp quận

· Tặng giấy khen của UBND quận cho các cán bộ, thành viên BTC, các đơn vị đăng cai, hỗ trợ thi đấu các môn thể thao HKPĐ quận. 
· Tặng cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc ( theo bảng tổng sắp huy chương sau khi kết thúc HKPĐ cấp quận) như sau

+ Khen thưởng 06 đơn vị dẫn đầu của 02 cụm khối tiểu học.

+ Khen thưởng 06 đơn vị dẫn đầu của 02 cụm khối trung học cơ sở.

+ Khen thưởng 03 đơn vị dẫn đầu của khối trung học phổ thông.

23.3. Quy định đối với đơn vị xét khen thưởng

23.3.1. Đối với BTC HKPĐ cấp trường

· BTC HKPĐ cấp trường phải có kế hoạch và báo cáo về các hoạt động tổ chức giải HKPĐ của  trường mình về cho BTC cấp quận đúng thời hạn quy định . hạn chót nộp báo cáo vào lúc 16 giờ 00 ngày 29/02/2019.

· Hồ sơ ( có xác nhận của BTC giải HKPĐ cấp trường) gồm:
+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức;

+ Kế hoạch, Điều lệ các môn HKPĐ cấp trường.

+ Báo cáo tổng kết giải, các mẫu tổng hợp số liệu.

23.3.2. Đối với các bộ môn thể thao quận

· Hỗ trợ cơ sở tổ chức hoạt động thi đấu các môn HKPĐ, hoàn thành tốt công tác tổ chức vòng chung kết HKPĐ cấp quận.

· Sau thời hạn 06 ngày (kể từ ngày kết thúc giải), các bộ môn phải nộp báo cáo kết quả và danh sách VĐV đạt thành tích các trường về văn phòng Trung tâm TDTT để tổng hợp báo cáo.

23.4. Trên cơ sở báo cáo kết quả và danh sách các trường đạt thành tích, Trung tâm TDTT sẽ cấp giấy chứng nhận thành tích cho các học sinh đạt giải ở cấp THPT.
Điều 24. Kỷ luật

· Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm điều lệ, những quy định của BTC HKPĐ, BTC của từng môn thi thể thao trong chương trình HKPĐ và có hành vi bỏ cuộc, kích động bỏ cuộc, tự ý kéo dài thời gian trong mọi tình huống tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu của VĐV, quyền chỉ đạo, hủy bỏ thành tích thi đấu của cá nhân vi phạm và thành tích của đồng đội có cá nhân vi phạm.

· Nếu lãnh đạo môn nào khiếu nại sai sự thật, BTC HKPĐ quận có thể sẽ trừ toàn bộ thành tích huy chương của môn đó đạt được trong xếp hạng thi đua (mục khen thưởng).

Điều 25. Thẩm quyền sửa đổi điều lệ

Chỉ có ban tổ chức giải Hội khỏe Phù đổng Quận 9 năm học 2019 – 2020 mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ này.
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Văn Quí
	TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đoàn Tiến Phúc


Nơi nhận:

· Phòng Giáo dục và Đào tạo;
· Trung tâm TDTT;

· Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT;
· Trung tâm GDTX;
· Thành viên Ban tổ chức giải;

· Các phòng, ban chức năng và bộ phận có liên quan
· Lưu.
Phụ lục 1

MÔN THỂ THAO VÀ NỘI  DUNG TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN 9

NĂM HỌC 2019 - 2020

	TT
	Môn
	Khối
	GT
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm

	1
	Bóng đá

(04 nội dung)
	Tiểu học 1+3
	Nam
	Bóng đá 5 người 
	20/02 đến 30/02
	

	
	
	Tiểu học 4+5
	Nam
	Bóng đá 5 người 
	15/9 đến 25/9
	

	
	
	THCS 6+7
	Nam
	Bóng đá 7 người 
	26/9 đến 06/10
	

	
	
	THCS 8+9
	Nam
	Bóng đá 7 người 
	05/10 đến 15/10
	

	2
	Bóng chuyền

(02 nội dung)
	Tiểu học
	Nam
	Bóng chuyền 4 người
	05/11 đến 11/11
	

	
	
	THCS
	Nam
	Bóng chuyền 6 người
	05/11 đến 11/11
	

	3
	Bóng bàn

(06 nội dung)
	Tiểu học
	Nam
	Đơn
	10/10 đến 16/10
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	THCS 6+7


	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	THCS 8+9
	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	4
	Đá cầu

(08 nội dung)
	Tiểu học
	Nam
	Đơn
	24/10 đến 26/10
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	THCS 6+7


	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	THCS 8+9
	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nam
	Đôi 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đôi 
	
	

	5
	Cầu Lông

(12 nội dung)
	Tiểu học


	Nam
	Đơn 
	15/10 đến 20/10
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn 
	
	

	
	
	
	Nam
	Đôi 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đôi 
	
	

	
	
	THCS 6+7


	Nam
	Đơn 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn 
	
	

	
	
	
	Nam
	Đôi 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đôi 
	
	

	
	
	THCS 8+9
	Nam
	Đơn 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn 
	
	

	
	
	
	Nam
	Đôi 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đôi 
	
	

	6
	Điền kinh

(50 nội dung)
	Tiểu học
16 nội dung

	Nam
	60m cá nhân 
	25/10 đến 30/10
	

	
	
	
	Nam
	100m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	600m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	Nhảy cao 
	
	

	
	
	
	Nam
	Bật xa 
	
	

	
	
	
	Nam
	Ném bóng 
	
	

	
	
	
	Nữ
	60m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	100m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	600m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Nhảy cao 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Bật xa 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Ném bóng 
	
	

	
	
	
	Nam
	Tiếp sức 4 x 100m 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Tiếp sức 4 x 100m
	
	

	
	
	
	Nam
	Toàn năng Nam tiểu học
	
	

	
	
	
	Nữ
	Toàn năng Nữ tiểu học
	
	

	
	
	THCS 6+7
16 nội dung

	Nam
	100m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	400m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	800m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	Nhảy cao 
	
	

	
	
	
	Nam
	Nhảy xa 
	
	

	
	
	
	Nam
	Ném bóng 
	
	

	
	
	
	Nữ
	100m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	400m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	800m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Nhảy cao 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Nhảy xa 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Ném bóng 
	
	

	
	
	
	Nam
	Tiếp sức 4 x 100m 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Tiếp sức 4 x 100m
	
	

	
	
	
	Nam
	Toàn năng 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Toàn năng 
	
	

	
	
	THCS 8+9
18 nội dung
	Nam
	100m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	400m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	800m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	1500m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nam
	Nhảy cao 
	
	

	
	
	
	Nam
	Nhảy xa 
	
	

	
	
	
	Nam
	Ném bóng 8+9
	
	

	
	
	
	Nữ
	100m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	400m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	800m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	1500m cá nhân 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Nhảy cao 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Nhảy xa 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Ném bóng 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Tiếp sức 4 x 100m 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Tiếp sức 4 x 100m
	
	

	
	
	
	Nam
	Toàn năng 
	
	

	
	
	
	Nữ
	Toàn năng 
	
	

	7
	Việt dã

(06 nội dung)
	Tiểu học


	Nam
	Cá nhân 2000m
	07/12 đến 10/12
	

	
	
	
	Nữ
	Cá nhân 2.000m
	
	

	
	
	THCS
	Nam
	Cá nhân 4.000m
	
	

	
	
	
	Nữ
	Cá nhân 3.000m
	
	

	
	
	THPT


	Nam
	Cá nhân 4.000m
	
	

	
	
	
	Nữ
	Cá nhân 3.000m
	
	

	8
	Kéo co

(06 nội dung)
	Tiểu học


	Nam
	Đồng đội 8 người
	05/10 đến 10/10
	

	
	
	
	Nữ
	Đồng đội 8 người
	
	

	
	
	THCS
	Nam
	Đồng đội 8 người
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đồng đội 8 người
	
	

	
	
	THPT


	Nam
	Đồng đội 8 người
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đồng đội 8 người
	
	

	9
	Bơi

(24 nội dung)


	Tiểu học 1+3
	Nam
	25m Ếch
	04/11 đến 07/11
	

	
	
	
	Nam
	25m Tự do
	
	

	
	
	
	Nữ
	25m Ếch
	
	

	
	
	
	Nữ
	25m Tự do
	
	

	
	
	Tiểu học 4+5
	Nam
	50m Ếch
	
	

	
	
	
	Nam
	50m Tự do
	
	

	
	
	
	Nữ
	50m Ếch
	
	

	
	
	
	Nữ
	50m Tự do
	
	

	
	
	THCS 6+7
	Nam
	50m Ếch
	
	

	
	
	
	Nam
	100m Ếch
	
	

	
	
	
	Nam
	50m Tự do
	
	

	
	
	
	Nam
	100m Tự do
	
	

	
	
	
	Nữ
	50m Ếch
	
	

	
	
	
	Nữ
	100m Ếch
	
	

	
	
	
	Nữ
	50m Tự do
	
	

	
	
	
	Nữ
	100m Tự do
	
	

	
	
	THCS 8+9
	Nam
	50m Ếch
	
	

	
	
	
	Nam
	100m Ếch
	
	

	
	
	
	Nam
	50m Tự do
	
	

	
	
	
	Nam
	100m Tự do
	
	

	
	
	
	Nữ
	50m Ếch
	
	

	
	
	
	Nữ
	100m Ếch
	
	

	
	
	
	Nữ
	50m Tự do
	
	

	
	
	
	Nữ
	100m Tự do
	
	

	10
	Võ Cổ Truyền

(62 nội dung)
	Tiểu học
12 nội dung
	Nam
	QCN Căn bản công 27 động tác
	02/11 đến 10/11
	

	
	
	
	Nam
	QCN Thần đồng
	
	

	
	
	
	Nữ
	QCN Căn bản công 27 động tác
	
	

	
	
	
	Nữ
	QCN Thần đồng
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK dưới 36Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK - 38Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK - 40Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK - 42Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK dưới 36Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK - 38Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK - 40Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK - 42Kg
	
	

	
	
	THCS
27 nội dung
	Nam
	QCN căn bản 36 động tác
	
	

	
	
	
	Nam
	QCN Ngọc Trản
	
	

	
	
	
	Nữ
	QCN căn bản 36 động tác
	
	

	
	
	
	Nữ
	QCN Ngọc Trản
	
	

	
	
	
	Nam
	Song đấu luyện ( 2 Nam)
	
	

	
	
	
	Nữ
	Song đấu luyện ( 2 Nữ)
	
	

	
	
	
	N+N
	Song đấu luyện ( Nam – Nữ)
	
	

	
	
	
	Nam
	QĐĐ căn bản 36 động tác
	
	

	
	
	
	Nam
	QĐĐ Ngọc Trản
	
	

	
	
	
	Nữ
	QĐĐ căn bản 36 động tác
	
	

	
	
	
	Nữ
	QĐĐ Ngọc Trản
	
	

	
	
	
	N+N
	QĐĐ căn bản 36 động tác
	
	

	
	
	
	N+N
	QĐĐ Ngọc Trản
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK dưới 39kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 39kg- 42Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 42kg- 45Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 45kg- 48Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 48kg- 51Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 51kg- 54Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 54kg- 57Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 57kg- 60Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK dưới 39kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK 39kg- 42Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK 42kg- 45Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK 45kg- 48Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK 48kg- 51Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK trên 51kg
	
	

	
	
	THPT
23 nội dung
	Nam
	QCN Căn bản công 45 ĐT
	
	

	
	
	
	Nam
	QCN Lão Mai Quyền
	
	

	
	
	
	Nữ
	QCN Căn bản công 45 ĐT
	
	

	
	
	
	Nữ
	QCN Lão Mai Quyền
	
	

	
	
	
	Nam
	QĐĐ Căn bản công 45 ĐT
	
	

	
	
	
	Nam
	QĐĐ Lão Mai Quyền
	
	

	
	
	
	N+N
	QĐĐ Căn bản công 45 ĐT
	
	

	
	
	
	N+N
	QĐĐ Lão Mai Quyền
	
	

	
	
	
	Nam
	Song đấu luyện ( 2 Nam)
	
	

	
	
	
	Nữ
	Song đấu luyện ( 2 Nữ)
	
	

	
	
	
	N+N
	Song đấu luyện ( Nam – Nữ)
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK dưới 48Kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 48Kg – 51kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 51Kg – 54kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 54Kg – 57kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 57Kg – 60kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 60Kg – 64kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK 64Kg – 68kg
	
	

	
	
	
	Nam
	ĐK trên 68Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK dưới 45Kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK 45Kg – 48kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK 48Kg – 51kg
	
	

	
	
	
	Nữ
	ĐK 51Kg – 54kg
	
	

	11
	Cờ Vua

(08 nội dung)
	Tiểu học 1+3


	Nam
	Đơn
	20/10 đến 24/10
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	Tiểu học4+5
	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	THCS 6+7


	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	THCS 8+9
	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	12
	Cờ tướng

(08 nội dung)
	Tiểu học 1+3


	Nam
	Đơn
	19/12 đến 24/12
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	Tiểu học4+5
	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	THCS 6+7


	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	

	
	
	THCS 8+9
	Nam
	Đơn
	
	

	
	
	
	Nữ
	Đơn
	
	


Phụ lục 2 (logo HKPĐ)
[image: image2.jpg]



Phụ lục 3 ( Phiếu đăng ký thi đấu)


Lưu ý dán hình 3x4 và có đóng đấu giáp lai hình ( không scan hình )

Địa chỉ: ghi đầy đủ: số nhà, đường, khu phố, phường, Quận

Phụ lục 4 ( danh sách đăng ký thi đấu)

In trang ngang

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 9 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG ………………………… 


     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 9, ngày …tháng…năm ….

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN 9 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn:……………………
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Lớp
	Nội dung đăng ký

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 XÁC NHẬN Y TẾ TRƯỜNG




HIỆU TRƯỞNG

    Các em có tên ở danh sách trên 




             Ký tên và đóng dấu
        có đủ sức khỏe thi đấu            
Phụ lục 5 
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2019 - 2020
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Ghi chú

	1
	Tổ chức giải cấp trường ( chỉ tiêu 3 giải, mỗi giải 20đ )
	90


	Thêm 01 giải +5đ

cộng không quá 30đ
	Thiếu 01 giải -20đ
	

	2
	Tham gia giải cấp quận 01 môn ( chỉ tiêu bắt buộc 8 môn)
	10
	Thêm 01 môn +5đ
	Thiếu 01 môn -10đ

Bỏ cuộc 01 môn – 15đ

Nộp hồ sơ trể - 2đ
	

	3
	01 HS tham gia cấp quận 
	3
	
	01 Bỏ cuộc -5đ
	

	4
	01 huy chương vàng cấp quận
	9
	
	
	

	5
	01 huy chương Bạc cấp quận
	6
	
	
	

	6
	01 huy chương Đồng cấp quận
	3
	
	
	

	7
	01 môn tham dự cấp thành phố 
	20
	
	
	

	8
	01 HS tham gia cấp Thành phố
	6
	
	
	

	9
	01 huy chương vàng Thành phố
	15
	
	
	

	10
	01 huy chương Bạc Thành phố
	10
	
	
	

	11
	01 huy chương Đồng Thành phố
	5
	
	
	

	12
	Đăng cai cấp quận 01 môn
	10
	
	
	

	13
	Đăng cai cấp TP 01 môn
	30
	
	
	

	· Huy chương cấp Thành phố không nhân hệ số

· Huy chương cấp quận được nhân hệ số


Hướng dẫn:
1. Nội dung 01 điểm tối đa 90 điểm, tổ chức 03 giải trong chỉ tiêu đạt 60 điểm, tổ chức từ giải thứ tư trở lên mỗi giải cộng thêm 5 điểm ( điểm cộng không quá 30 điểm)

2. Nội dung 02 Tham gia cấp quận theo chỉ tiêu 8 môn đạt 80 điểm, thêm 01 môn cộng 5 điểm, thiếu 01 môn trừ 10 điểm. Đăng ký tham gia mà bỏ cuộc 01 môn trừ 15 điểm, nộp hồ sơ thi đấu trể 01 môn trừ 02 điểm

3. Nội dung 03 : tính điểm cho vận động viên được cộng điểm khi đăng ký tham gia thực tế. VĐV đăng ký tham gia mà bỏ cuộc trừ 05 điểm.

4. Nội dung 04, 05, 06 tính số huy chương đã được nhân hệ số.

5. Nội dung 07: tính điểm cho từng môn đăng ký tham gia thực tế cấp Thành phố.

6. Nội dung 08: tính điểm cho vận động viên được cộng điểm khi đăng ký tham gia thực tế cấp Thành phố

7. Nội dung 9,10,11 . tính số huy chương không nhân hệ số.

8. Nội dung 12,13 do BTC HKPĐ cấp quận xem xét các điều kiện đảm bảo mới được đăng cai tổ chức.

Phụ lục 6
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐƠN VỊ TIÊN TIẾN CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019 - 2020
Điểm đánh giá đơn vị tiên tiến cấp Thành phố bao gồm

điểm Phụ lục 4 + điểm phụ lục 5
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Ghi chú

	1
	Thành lập CLB Thể thao
( chỉ tiêu 3CLB, mỗi CLB 10đ )
	30


	Thêm 01 CLB +5đ

cộng không quá 15đ
	Thiếu 01 CLB -10đ
	

	2
	Tổ chức học sinh học bơi
	50
	
	
	

	3
	Hướng dẫn phòng chống đuối nước ( chỉ tiêu 01 lần)
	10
	Thêm 01 lần +2đ

cộng không quá 06đ
	
	

	4
	Sử dụng hiệu quả sân, phòng tập các môn thể thao
	20
	
	
	

	5
	Có kế hoạch tổ chức giải
	5
	
	
	

	6
	Báo cáo tổ chức giải 01 giải
	5
	
	
	

	7
	DS TLTX -RLTT
	20
	
	
	

	8
	Làm hồ sơ đơn vị tiên tiến, báo cáo trước ngày ¼ theo mẫu
	50
	
	
	

	9
	Cung cấp VĐV năng khiếu quận và TP 01 em
	5
	
	
	


Hướng dẫn:
1. Nội dung 01: Điểm tối đa là 45 điểm, thành lập 03 CLB theo chỉ tiêu công mỗi CLB 10 điểm, thêm 01 CLB cộng 05 điểm ( cộng không quá 15 điểm)

2. Nội dung 02: tối đa 50 điểm , số lượng HS tham gia(20), địa điểm cụ thể(10đ), bao nhiêu học sinh được cấp chứng nhận?(10đ), ai cấp giấy chứng nhận (10đ)

3. Nội dung 03: Điểm tối đa 16 điểm, Tổ chức 01 lần theo chỉ tiêu đạt 10 điểm, tổ chức thêm mỗi lẩn cộng 02 điểm ( cộng không quá 6 điểm)

4. Nội dung 04: điểm tối đa 20 điểm, thống kê sân tập các môn ( 10 điểm). Thống kê lịch hoạt động cụ thể (10 điểm)

5. Có kế hoạch cụ thể tổ chức giải cộng 05 điểm

6. Có báo cáo tổ chức giải cộng 05 điểm.

7. Có danh sách người tập luyện thường xuyên (10 đ) , danh sách rèn luyện thân thể ( 10 điểm)

8. Làm đầy đủ hồ sơ đơn vị tiên tiến và nộp trước ngày 1/4/2020 được cộng 50 điểm, trể 01 ngày trừ 10 điểm.

+ Tờ trình ( V/v xin xét đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố).

+ Báo cáo hoạt động thể thao ( bao gồm HKPĐ) năm học 2019-2020.

+ Báo cáo tình hình sử dụng cơ sở vật chất phục vụ thể thao.

+ Báo cáo tình hình phổ cập bơi và tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước.

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ cấp trường.

+ Quyết định thành lập các câu lạc bộ TDTT.

+ Điều lệ tổ chức HKPĐ cấp trường và các giải khác.

+ Kết quả tổ chức các môn thể thao.

+ Danh sách Học sinh tập luyện thường xuyên, rèn luyện thân thể.

+ Danh sách VĐV năng khiếu cấp quận

- Hồ sơ có xác nhận của Ban giám hiệu trường.

- Đối với các trường THPT .

Khối cấp 3, cụm trưởng chuyên môn tổng hợp số liệu tổ chức giải HKPĐ cấp cơ sở và số liệu tham gia cấp quận, thành phố về Sở Giáo dục và Đào tạo; Hạn chót nộp báo cáo ngày 01 tháng 4 năm 2020.

9. Cung cấp VĐV năng khiếu quận: VĐV được cộng điểm là vận động viên được trường cung cấp sau khi HKPĐ cấp quận được tổ chức.

· Môn bóng đá VĐV phải có xác nhận của Trưởng bộ môn Bóng đá quận.

· Các môn khác phải có thành tích thi đấu cấp thành phố cụ thể và phải được Trưởng các bộ môn xác nhận.
   Trường	: …………………….


   Quận 9	





PHIẾU THI ĐẤU


HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN 9 NĂM HỌC 2019 - 2020 


MÔN THI ĐẤU: …………………….


				


			Họ và tên: 	…………………………	Giới tính: ………………..


	Hdán		Học sinh lớp:……………………	Nội dung : ………………. 


	aaa3nh	Ngày sinh: …………………………	Nơi sinh : ………………..


			Học lực: ………………………..	Hạnh kiểm: ………………


			Địa chỉ thường trú: Số …đường ……Kp. .Phường …………, Q9








  Chữ ký học sinh						 Hiệu trưởng


  						              ( Ký tên & đóng dấu)




















   Trường	: …………………….


   Quận 9	





PHIẾU THI ĐẤU


HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN 9 NĂM HỌC 2019 - 2020 


MÔN THI ĐẤU: …………………….


				


			Họ và tên: 	…………………………	Giới tính: ………………..


	Hdán		Học sinh lớp:……………………	Nội dung : ………………. 


	aaa3nh	Ngày sinh: …………………………	Nơi sinh : ………………..


			Học lực: ………………………..	Hạnh kiểm: ………………


			Địa chỉ thường trú: Số …đường ……Kp. .Phường …………, Q9








  Chữ ký học sinh						 Hiệu trưởng


  						              ( Ký tên & đóng dấu)




















Phụ lục 3








2

